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THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, 
bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu 
chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông


I. Sự cần thiết ban hành Thông tư:
Theo quy định hiện hành, Luật Viễn thông ngày 23/11/2009 quy định điều kiện cấp, gia hạn, cấp mới, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông và thẩm quyền thực hiện đang được quy định tại Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, Nghị định số 81/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT. Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Viễn thông, sẽ có hiệu lực và thay thế Luật Viễn thông năm 2009 kể từ ngày 01/7/2024. Luật Viễn thông năm 2023 đã quy định mới điều kiện cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông. Tại khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông năm 2023 quy định: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông”.

 Căn cứ khoản 6 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ quy định Bộ trưởng có quyền phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật. Để thực hiện phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, cần thiết phải ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung này.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Viễn thông đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông. Dự thảo Thông tư bao gồm 02 nội dung chính:

1. Quy định thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;

2. Quy định mẫu Giấy phép viễn thông tương ứng với từng loại giấy phép viễn thông theo thẩm quyền cấp phép được quy định.

III. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Thông tư:
Việc xây dựng dự thảo Thông tư đã quán triệt các quan điểm sau đây:
1. Kế thừa các quy định hiện hành về phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông và bổ sung xây dựng một số quy định mới để đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy định tại Luật Viễn thông năm 2023 và Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông năm 2023 (Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định này).
2. Đảm bảo tính hợp hiến và tính khả thi của dự thảo Thông tư; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan khi Thông tư  này được ban hành.  
IV. Bố cục và những nội dung chủ yếu của Dự thảo Thông tư: 
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
a) Dự thảo Thông tư gồm 07 Điều và Phụ lục bao gồm 09 Mẫu giấy phép viễn thông tương ứng với thẩm quyền cấp phép. 

b) Dự thảo Thông tư được bố cục như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông
- Điều 4. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông

- Điều 5. Thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

- Điều 6. Hiệu lực thi hành
- Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung trọng tâm của dự thảo Thông tư


2.1. Nguyên tắc thực hiện phân cấp thẩm quyền:

  a) Đối với thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông của Bộ trưởng Bộ TTTT: 

· Kế thừa các quy định hiện hành về thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông (bao gồm giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy phép nghiệp vụ viễn thông) tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và quy định với các loại giấy phép viễn thông tương ứng theo quy định tại Luật Viễn thông năm 2023.

· Bổ sung thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ TTTT đối với 02 trường hợp:
	TT
	Loại giấy phép
	Lý do đề xuất

	1
	Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước
	Đối tượng cấp phép là các cơ quan trực thuộc Chính phủ (VOV, VTV).

	2
	Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp phép băng tần số vô tuyến điện (băng tần được quy hoạch và cấp phép cho tổ chức thiết lập mạng).
(Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông do Bộ TTTT đang xây dựng đã bổ sung quy định việc thực hiện thiết lập loại mạng viễn thông này phải có giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng)
	Đồng nhất với nguyên tắc kế thừa thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP: Bộ trưởng Bộ TTTT cấp các giấy phép viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện. 


b) Đối với thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông của Cục trưởng Cục Viễn thông: 

Kế thừa các quy định hiện hành về thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP:

Cục trưởng Cục Viễn thông cấp các giấy phép viễn thông (giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông) ngoài trường hợp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Về thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông:

 Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông tương ứng với thẩm quyền cấp phép đối với từng loại giấy phép viễn thông.


d) Về thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông:

Cục trưởng Cục Viễn thông yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông. Lý do: Các doanh nghiệp thuộc trường hợp này chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông theo hình thức đăng ký, thông báo với Cục Viễn thông, không yêu cầu có giấy phép viễn thông.
2.2. Nội dung đề xuất phân cấp thẩm quyền:
	
	Thẩm quyền cấp phép quy định tại 

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP
	Thẩm quyền cấp phép mới phù hợp với quy định tại Luật Viễn thông năm 2023
	Ghi chú

	Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;
	Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
	Kế thừa quy định tại Nghị định 25/2011/NĐ-CP và quy định cho hình thức mới của Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

	
	- Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;
	
	

	
	- Cấp giấy phép thử nghiệm mạng viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện;
	- Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông và được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
	

	
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự;
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
	

	
	- Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.
	- Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.
	

	
	
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng và được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
	Bổ sung quy định mới

	
	
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông
	

	Cục Viễn thông
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng ngoài trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP
	- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng ngoài trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng
	

	
	- Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng ngoài trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP
	- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng ngoài trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng
	

	
	- Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông ngoài trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP;
	- Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông ngoài trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng
	

	
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ngoài trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP.
	- Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ngoài trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng
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